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Câu 1: (2,0 điểm)
Cho cơ cấu bơm oxy với khâu dẫn động ở hình  
 bên. Tính bậc tự do của cơ cấu 

,
,
,
2
2
2
4
C
3
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Câu 2: (3,0 điểm)
Trong hộp giảm tốc, bánh răng 1 chủ động quay với n1 = 1200v/ph. 
Tính số vòng quay nC và n4 của các trục bị động C và 3? 
Nếu số răng của các bánh răng trong hộp giảm tốc là:
Z1= Z2’ = 30 ; Z2 = Z3 = 60
Z2” = 20;         Z4 = 70

[image: ]Câu 3. (2,0 điểm)
Phân tích lực tác dụng lên các cặp bánh răng như hình vẽ

Câu 4. (3,0 điểm)
Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài, biết rằng z1= 24, số vòng quay n1= 1200 vg/ph, n2 = 480 vg/ph, khoảng cách trục aw= 260 mm, môđun pháp mn = 6 mm, hệ số chiều rộng vành răng Ψbd = 0,8.
Tính các thông số của bộ truyền bánh răng: u, z2, β, d1, d2, da1, da2, bw1 và bw2.








_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.




  TRƯỞNG KHOA     		 TRƯỞNG BỘ MÔN 	       	   GV RA ĐỀ
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Đề số 1



	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tính bậc tự do của cơ cấu nâng thùng hạt giống  như hình vẽ.
A
B
C
D
E
F
O1
O2
O3










	2,0

	
	a
	   n  = 6 (khâu) 	      
   P4 = 1 (khớp)       		            
   P5 = 8 (khớp)		
    r  = 0 
   Wth = 0 (btd)    
	0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

	
	b
	Tính bậc tự do của cơ cấu:
Từ công thức:      W = 3 * n – (2 * P5 +  P4 - r) - Wth 
                             W = 3 * 6 – (2 * 8 + 1 – 0) – 0 = 1 (btd) 
	
0,5
0,5

	
2
	
	Trong hộp giảm tốc, bánh răng 1 chủ ,
’’



2
2,
2’
4
C
3
1

động quay với n1 = 1200v/ph. 
Tính số vòng quay nC và n4 của các 
trục bị động C và 3? 


	
3,0

	
	a.
	Tính nC. 
Xét hệ bánh răng hành tinh (1-3, cần C).

  
	


0,75

0,75

	
	b.
	Tính  n4.
Xét hệ bánh răng hành tinh (4-3, cần C).

  
n4 mang dấu (-) vậy bánh răng 4 quay ngược chiều với bánh răng 1
	
0,25


0,5

0,5


0,25

	
3
	

	Phân tích lực tác dụng lên các cặp bánh răng.
[image: ]
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0,75


1,0

0,25
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3
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6

	Tính các thông số bộ truyền bánh răng: u, z2, β, d1, d2, da1, da2, bw1 và bw2.
Xác định tỉ số truyền:
     u =  = = 2.5    
Số răng bánh dẫn 
        z2 = z1u = 24.25 = 60   
Xác định góc nghiêng răng :
    Cosβ =  = 
Suy ra : β = 14,3o                                  
Xác định các đường kính vòng chia :
	d1= =  = 148,6 mm
	d2 =   =  = 371,5  mm            
Đường kính vòng đỉnh :
	da1=d1 + 2mn = 148,6 + 2.6 = 160,6 mm
	da2=d2 + 2mn = 357,5 + 2.6 =  383,5 mm  
Chiều rộng răng:
-Chiều rộng răng bánh bị dẫn
	bW2 = Ψbdd1 = 0,8.160,6 =  118,88 mm
        
   -Chiều rộng răng bánh dẫn
	bW1 = 118 + 5 = 123,88 mm                                           
	3,0


0,5



0,5




0,5


0,5







0,5




0,5































NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



        Vũ Quang Khải						Nguyễn Tiến Dũng
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